
01 11A15 Lê Nguyễn Bỉnh Bảo Danh 26/02/2006 Nam 0914362287 0914362287 0914362287

02 11A15 Ngô Minh Đăng 30/12/2006 Nam 0703140743 0934030548 0934030548

03 11A15 Nguyễn Minh Anh Huy 15/02/2006 Nam 0908413314 0908413314

04 11A15 Nguyễn Quang Huy 07/03/2006 Nam 0888637898 0907070306 0907070306

05 11A15 Bùi Minh Khôi 16/12/2006 Nam 0834632468 0903632468 0903632468

06 11A15 Phạm Tấn Khương 03/02/2006 Nam 0377595675 0974523583 0974523583

07 11A15 Huỳnh Tuấn Nam 23/11/2006 Nam 0931927895 0772383672 0772383672

08 11A15 Lê Nguyên Phước 08/03/2006 Nam 0901546422 0903066166 0903066166

09 11A15 Nguyễn Đỗ Huy Thịnh 02/04/2006 Nam 0939283202 0767251378 0767251378

10 11A15 Lê Minh Trí 13/09/2006 Nam 0337741616 0702253838 0702253838

11 11A15 Trần Anh Thư 24/06/2006 Nữ 0773048880 0903835964 0903835964 102
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12 11A15 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 18/08/2006 Nữ 0385201420 0979791718 0979791718

13 11A15 Võ Ngọc Bảo Trân 19/05/2006 Nữ 0867190506 0907790900 0907790900

14 11A16 Đỗ Vinh Hiển 28/11/2006 Nam 0906798158 0913680169 0913680169

15 11A16 Phan Hoàn 29/09/2006 Nam 0869945021 0343061554 0343061554

16 11A16 Lê Bùi Gia Huy 25/01/2006 Nam 0707210021 0903997720

17 11A16 Nguyễn Tuấn Hưng 06/01/2006 Nam 0899450181 0919224737 0919224737

18 11A16 Nhâm Hùng Long 17/10/2006 Nam 0916166178 0903313070 0903313070

19 11A16 Trần Cảnh Nhật Minh 03/02/2006 Nam 0373078160 0904478552 0904478552

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 24
GV1: Thầy Vũ Quốc Thắng - 0964.105.142

GV2: Thầy Nguyễn Thành Công - 0987.987.469

1. Khách sạn Hoàng Diệu

Địa chỉ: 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, p1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Ngọc Châu

Địa chỉ: 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, p1, TP. Đà Lạt

3. Khách sạn Đà Lạt Venus

Địa chỉ: 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, p1, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên:  Nguyễn Văn Lực - 0704.922.982

Tài xế: BSX
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20 11A16 Lê Văn Nguyên 04/11/2006 Nam 0834685875 0918006074 0918006074

21 11A16 Hồ Hồng Phúc 19/05/2006 Nam 0906850243 0903736369 0903736369

22 11A16 Nguyễn Ngô Trường Gia Phúc29/08/2006 Nam 0909647391 0909226595 0909226595

23 11A16 Đào Minh Tuấn 12/08/2006 Nam 0782978573 0937477719 0937477719

24 11A16 Nguyễn Biện Gia An 18/04/2006 Nữ 0376081562 0979391772 0979391772

25 11A16 Đỗ Hoàng Ngọc Anh 07/09/2006 Nữ 0909490169 0909490169

26 11A16 Huỳnh Quế Chi 01/09/2006 Nữ 0946516032 0938081889 0938081889

27 11A16 Dương Thị Mỹ Duyên 13/02/2006 Nữ 0931501170 0905077979

28 11A16 Nguyễn Tường Khánh Hân 18/12/2006 Nữ 0937289006 0909087813 0909087813

29 11A16 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 03/11/2006 Nữ 0898439219 0946979789 0946979789

30 11A16 Dương Ngọc Yến Linh 19/08/2006 Nữ 0903800752 0983309053 0983309053

31 11A16 Dương Bảo Nhi 28/01/2006 Nữ 0707298809 0908392578 0908392578

32 11A16 Lữ Tuyết Nhi 03/10/2006 Nữ 0909003611 0908353108 0908353108

33 11A16 Vũ Ngọc Xuân Quỳnh 20/07/2006 Nữ 0903309607 0903702250 0903702250

34 11A16 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 16/01/2006 Nữ 0786853937 0904115079 0904115079

35 11A16 Nguyễn Ngọc Anh Thư 16/03/2006 Nữ 0948745011 0902681545 0902681545

36 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 12/23/2002 Nữ Người thân

37 11A16 Triệu Thụy Duyên Duyên 28/02/2006 Nữ 0896470228 0902741016 0902741016

38 11A16 Lê Thị Minh Đán 25/11/2006 Nữ 0931045303 0779003758 0779003758

39 11A16 Nguyễn Thanh Hà 10/10/2006 Nữ 0866851808 0974623418 0974623418

40 11A16 Lê Mỹ Kim Hân 09/11/2006 Nữ 0938791918 0908787838 0908787838

Tổng cộng: 42 khách (02GV - 39HS - 01NT)
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2. Khách sạn Ngọc Châu

3. Khách sạn Đà Lạt Venus
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